
Stt Tên cơ quan, đơn vị

1 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tuần Giáo;

2 Văn phòng Huyện ủy Tuần Giáo;

3 Văn phòng HĐND và UBND huyện Tuần Giáo;

4 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tuần Giáo;

5 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tuần Giáo;

6 Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Tuần Giáo;

7 Trung tâm Văn hoá - Truyền thanh - Truyền hình huyện Tuần Giáo;

8 Công an huyện Tuần Giáo;

9 Đội an ninh - Công an huyện Tuần Giáo;

10 Ban chỉ huy quân sự huyện Tuần Giáo;

11 Ban Tham mưu - Ban Chỉ huy quân sự huyện;

12 Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo;

13 Nhân dân, cán bộ bản Hua Mùn - xã Pú Xi ;

14 Nhân dân, cán bộ xã Quài Nưa;

15 Nhân dân, cán bộ bản Cọ - xã Quài Nưa;

16 Nhân dân, cán bộ xã Pú Nhung;

17 Nhân dân, cán bộ bản Phiêng Pi - xã Pú Nhung;

18 Nhân dân, cán bộ bản Ly Xôm - xã Chiềng Sinh;

19 Nhân dân, cán bộ bản Ta Cơn - xã Chiềng Sinh;

20 Ủy ban MTTQ xã Tênh Phông;

21 Nhân dân, cán bộ bản Há Dùa - xã Tênh Phông;

22 Nhân dân, cán bộ bản Hua Sa A - xã Tỏa Tình;

23 Nhân dân, cán bộ thị trấn Tuần Giáo;
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24 Nhân dân, cán bộ khối Đồng Tâm - thị trấn Tuần Giáo;

25 Nhân dân, cán bộ xã Quài Cang;

26 Nhân dân, cán bộ bản Phung - xã Quài Cang;

27 Nhân dân, cán bộ bản Lúm - xã Mường Mùn;

28 Nhân dân, cán bộ bản Gia Bọp - xã Mường Mùn;

29 Nhân dân, cán bộ bản Muông - xã Mường Thín;

30 Nhân dân, cán bộ bản Vánh 2 - xã Chiềng Đông;

31 Nhân dân, cán bộ bản Nôm - xã Chiềng Đông;

32 Nhân dân, cán bộ bản Phai Mướng, xã Mường Khong;

33 Nhân dân, cán bộ bản Phiêng Hin, xã Mường Khong;

34 Nhân dân, cán bộ xã Mùn Chung;

35 Nhân dân, cán bộ bản Bó Lếch - xã Mùn Chung;

36 Nhân dân, cán bộ bản Phình Cứ - xã Ta Ma;

37 Nhân dân, cán bộ bản Trạm Củ - xã Ta Ma;

38 Nhân dân, cán bộ xã Rạng Đông;

39 Nhân dân, cán bộ bản Xá Nhè - xã Rạng Đông;

40 Nhân dân, cán bộ xã Nà Sáy;

41 Nhân dân, cán bộ bản Nà Sáy 1 - xã Nà Sáy;

42 Nhân dân, cán bộ bản Mí Làng B - xã Phình Sáng;

43 Nhân dân, cán bộ xã Quài Tở;

44 Nhân dân, cán bộ bản Băng Sản - xã Quài Tở.
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